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Nam Nữ Nam Nữ

1 Nguyễn Anh Khoa A10-909 Thcs Đồng Khởi TP Hồ Chí Minh x 10A9

2 Nguyễn Gia Bảo A10-216 Th-Thcs-Thpt Mùa Xuân TP Hồ Chí Minh x 10A10

3 Nguyễn Ngọc Thu Hà A10-220 Thcs Ngô Chí Quốc TP Hồ Chí Minh x 10A10

4 Bùi Đăng Quang A10-223 Thcs Bình Lợi Trung TP Hồ Chí Minh x 10A13

5 Đặng Nam Hải A10-224 Thcs Lê Văn Tám TP Hồ Chí Minh x 10A13

6 Hoàng Thị Phương Khanh A10-241 Thcs Phước Thái Đồng Nai x 10A10

7 Chung Phước Thiện A10-274 Th-Thcs-Thpt Hoàng Gia TP Hồ Chí Minh x 10A10

8 Phạm Ngọc Phương Uyên A10-276 Thcs Lê Văm Tám TP Hồ Chí Minh x 10A10

9 Nguyễn Lê Phương Băng A10-282 Thcs Trần Phú Lâm Đồng x 10A13

10 Huỳnh Võ Hồng Châu A10-291 Thcs Ngô Quyền Đắk Lắk x 10A13

11 Nguyễn Trọng Kỳ Anh A10-405 Thcs Hòa Bình Đồng Nai x 10A13

12 Trần Thiên An A10-408 Thcs Thắng Nhì Bà Rịa - Vũng Tàu x 10A13

13 Đặng Kim Loan A10-428 Thcs Phước Bình TP Hồ Chí Minh x 10A13

14 Lê Quốc Anh A10-430 Thcs Đống Đa TP Hồ Chí Minh x 10A13

15 Nguyễn Thế Danh A10-437 Thcs Lê Thánh Tông Đồng Nai x 10A13

16 Trần Hoàng Trí A10-516 Thcs An Phú Đông TP Hồ Chí Minh x 10A13

17 Bùi Công Nhật Anh A10-527 Thcs Ngô Chí Quốc TP Hồ Chí Minh x 10A9

18 Nguyễn Hoàng Gia Khang A10-537 Thcs Tam Bình TP Hồ Chí Minh x 10A13

19 Nguyễn Tấn Duy A10-551 Thcs Lê Văn Tám TP Hồ Chí Minh x 10A13

20 Nguyễn Minh Trí A10-554 Thcs Phan Văn Trị TP Hồ Chí Minh x 10A13

21 Tôn Long Nhật Khoa A10-556 Thcs Hà Huy Tập TP Hồ Chí Minh x 10A12

22 Trần Thiên Quang Vinh A10-577 Th-Thcs-Thpt Song Ngữ Lạc Hồng Đồng Nai x 10A12

23 Nguyễn Khải Nguyên A10-591 Thcs Ka Đô Lâm Đồng x 10A13

24 Phạm Trần Minh Thư A10-648 Thcs Hoa Lư TP Hồ Chí Minh x 10A9

25 Lại Minh Dương A10-655 Thcs Hưng Bình TP Hồ Chí Minh x 10A12

26 Lưu Tấn Kiệt A10-656 Thcs Nguyễn Trung Trực Bình Dương x 10A12

27 Huỳnh Lê Bảo Trâm A10-692 Thcs-Thpt Lê Lợi Bình Thuận x 10A10

28 Hoàng Lê Sơn A10-800 Thcs Tân Hà Lâm Đồng x 10A12

29 Nguyễn Trung Gia Bảo A10-818 Thcs Tân Hà Lâm Đồng x 10A12

30 Lương Đoàn Phương Nghi A10-845 Thcs Võ Trường Toản TP Hồ Chí Minh x 10A11

31 Nguyễn Thanh Ngọc Huyền A10-846 Thcs Chu Văn An Gia Lai x 10A9

32 Nguyễn Đàm Vũ Khoa A10-874 Thcs Ngô Quyền Đồng Nai x 10A13

33 Võ Diệp Phương Khanh A10-875 Th-Thcs-Thpt Nam Sài Gòn TP Hồ Chí Minh x 10A10

34 Phạm Minh Châu A10-876 Thcs Trần Quốc Toản 1 TP Hồ Chí Minh x 10A10

35 Đặng Hoàng Hải A10-877 Thcs Phước Hòa Bà Rịa - Vũng Tàu x 10A10

36 Phạm Ngọc Quỳnh Anh A10-883 Thcs Lê Văn Việt TP Hồ Chí Minh x 10A13

37 Phạm Nguyễn Huệ My A10-884 Thcs Lê Quý Đôn Đồng Nai x 10A13

38 Nguyễn Thị Minh Châu A10-890 Thcs Lê Quý Đôn Đồng Nai x 10A10

39 Lê Huyền My A10-891 Thcs Hoa Lư TP Hồ Chí Minh x 10A14

40 Trần Thị Thanh Trúc A10-892 Thcs Cần Thạnh TP Hồ Chí Minh x 10A10

41 Lê Thanh Trà A10-893 Thcs Nguyễn Văn Tiệp Đồng Tháp x 10A13

42 Đào Phan Quang Đại Dũng A10-895 Thcs Dĩ An Bình Dương x 10A10

43 Vũ Lê Đức Anh A10-938 Th-Thcs-Thpt Ngô Thời Nhiệm TP Hồ Chí Minh x 10A10

44 Nguyễn Khánh Linh A10-941 Thcs Long Bình Tân Đồng Nai x 10A13

45 Hoàng Nguyễn Tâm Như A10-943 Th-Thcs-Thpt Ngô Thời Nhiệm TP Hồ Chí Minh x 10A10

46 Đặng Phương Thảo A10-950 Thcs Xuân Hoài Đồng Nai x 10A10

47 Nguyễn Quốc Duy Nguyên A10-952 Thcs Phú Mỹ TP Hồ Chí Minh x 10A13

48 Nguyễn Hà My A10-953 Thcs Võ Trường Toản TP Hồ Chí Minh x 10A13

49 Hoàng Minh Nhật A10-954 Thcs Nguyễn Công Trứ Bà Rịa - Vũng Tàu x 10A14

50 Nguyễn Quốc Huy A10-955 Thcs Nguyễn Công Trứ Bà Rịa - Vũng Tàu x 10A14
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51 Nguyễn Hoàng Liêm A10-958 Thcs Đông Hòa Bình Dương x 10A10

52 Hồ Ngọc Hải Châu A10-960 Thcs Trần Huy Liệu TP Hồ Chí Minh x 10A5

53 Nguyễn Ngọc Đỗ Quyên A10-961 Thcs Đông Hòa Bình Dương x 10A5

54 Trần Ngọc Mai A10-963 Thcs Võ Trường Toản Bình Dương x 10A13

55 Trịnh Vũ Gia Bảo A10-964 Thcs Bình Thắng B Bình Dương x 10A13

56 Nguyễn Hữu Việt A10-966 Thcs Đống Đa TP Hồ Chí Minh x 10A13

57 Trịnh Hoàng Gia Hân A10-968 Thcs Dĩ An Bình Dương x 10A10

58 Trương Xuân Danh A10-972 Thcs Ngô Chí Quốc TP Hồ Chí Minh x 10A10

59 Lưu Thanh Vân A10-973 Thcs Võ Trường Toản Bình Dương x 10A10

60 Đinh Bình Minh A10-977 Thcs Võ Trường Toản TP Hồ Chí Minh x 10A10

61 Nguyễn Huy Hoàng A10-979 Thcs Phước Bình TP Hồ Chí Minh x 10A10

62 Trần Thị Thiên Ân A10-980 Thcs Hoa Lư TP Hồ Chí Minh x 10A2

63 Đào Ngọc Ánh Hoa A10-981 Thcs Hiệp Phước Đồng Nai x 10A5

64 Phạm Nguyễn Tài Nguyên A10-984 Thcs Lê Quý Đôn Đồng Nai x 10A11

65 Nguyễn Thành Trung A10-987 Thcs Trần Hưng Đạo Quảng Trị x 10A10

66 Khuất Hoàng Nam A10-988 Thcs Bình Chiểu TP Hồ Chí Minh x 10A10

67 Nguyễn Văn Hoàng Nam A10-989 Thcs Hoài Đức Lâm Đồng x 10A10

68 Dương Khánh Vy A10-991 Thcs Dĩ An Bình Dương x 10A13

69 Đào Vũ Gia Hân A10-993 Thcs Đức Trí TP Hồ Chí Minh x 10A13

70 Trịnh Ngọc Phước Hải A10-995 Thcs Hà Huy Tập TP Hồ Chí Minh x 10A10

71 Phạm Văn Danh A10-996 Thcs Liên Việt Kon Tum x 10A10

72 Bùi Minh Quân A10-997 Thcs Đống Đa TP Hồ Chí Minh x 10A10

73 Đỗ Ngọc Phương Thông A10-998 Thcs Hoa Lư TP Hồ Chí Minh x 10A10

74 Đào Khánh Linh A10-999 Thcs Nguyễn Đức Ứng Đồng Nai x 10A10

75 Hà Lê Gia Hân A10-1004 Thcs Long Thọ Đồng Nai x 10A10

76 Vũ Đặng Ánh Linh A10-1005 Thcs Bình Thắng TP Hồ Chí Minh x 10A10

77 Đào Nguyễn Quỳnh Thơ A10-1006 Thcs Bình Thắng B Bình Dương x 10A1

78 Nguyễn Võ Khánh Hằng A10-1007 Thcs Lê Quý Đôn Đồng Nai x 10A10

79 Huỳnh Ngọc Như A10-1008 Thcs Trần Huy Liệu TP Hồ Chí Minh x 10A10

80 Mai Thị Thanh Bình A10-1009 Thcs Vĩnh Tân Đồng Nai x 10A10

81 Đào Ngọc Minh Uyên A10-1010 Th-Thcs Bến Củi Tây Ninh x 10A10

82 Vũ Trần Diễm My A10-1011 Thcs Long Phước Đồng Nai x 10A10

83 Nguyễn Đức Phát A10-1014 Thcs Trần Hưng Đạo Tây Ninh x 10A10

84 Lê Hoàng A10-1016 Thcs Đông Chiêu Bình Dương x 10A10

85 Trần Như Gia Bảo A10-1017 Trung-Tiểu Học Pétrus Ký Bình Dương x 10A10

86 Nguyễn Hoàng Hải A10-1018 Thcs Nguyễn Trường Tộ Bình Dương x 10A10

87 Trần Bùi Minh Khôi A10-1019 Thcs Bình Chiểu TP Hồ Chí Minh x 10A10

88 Phạm Nguyễn Đại An A10-1020 Thcs Nguyễn Đức Ứng Đồng Nai x 10A10

89 Trần Lê Bảo Ngọc A10-1021 Thcs Bình Chiểu TP Hồ Chí Minh x 10A6

90 Lê Minh Phúc A10-1022 Thcs Lê Văn Tám TP Hồ Chí Minh x 10A6

91 Trương Thảo Vy A10-1023 Thcs Tân Hiệp Bạc Liêu x 10A4

92 Tăng Thành Minh Ngân A10-1024 Thcs Bắc Bình 1 Bình Thuận x 10A4

93 Trần Tuấn Nam A10-1025 Thcs Trần Quốc Toản 1 TP Hồ Chí Minh x 10A10

94 Trương Gia Hưng A10-1026 Thcs Lê Quang Định Đồng Nai x 10A8

95 Nguyễn Quỳnh Mai Anh A10-1027 Thcs Hoa Lư TP Hồ Chí Minh x 10A10

96 Lương Thị Gia Hân A10-1030 Thcs Nguyễn Du Đắk Lắk x 10A10

97 Thái Trần Gia Bảo A10-1031 Thcs Nguyễn Trãi TP Hồ Chí Minh x 10A8

98 Đinh Hoàng Long A10-1032 Thcs Thành Phố Bến Tre Bến Tre x 10A10

99 Hoàng Ngọc Phi Long A10-1034 Thcs Hoa Lư TP Hồ Chí Minh x 10A9

100 Phạm Thanh Chúc A10-1036 Thcs Dĩ An Bình Dương x 10A8
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